	
	



	ĐỀ SỐ 13
(((((
	ĐỀ ÔN LUYỆN CUỐI HỌC KÌ 1

Môn: Sinh học 
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề 


Câu 1. Pha sáng quang hợp có vai trò

A. tổng họp ATP và chất nhận CO2.


B. ôxi hóa nước để sử dụng H+ và điện tử cho việc hình thành ATP, NADPH và phóng thích O2.
C. khử CO2 nhờ ATP và NADPH để tổng hợp chất hữu cơ.


D. thu nhận ánh sáng.
Câu 2. Năng suất sinh học là

A. tổng lượng chất khô tích lũy được mỗi giờ trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

B. tổng lượng chất khô tích lũy được mỗi tháng trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

C. tổng hợp chất khô tích lũy được mỗi phút trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

D. tổng lượng chất khô tích lũy được mỗi ngày trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.
Câu 3. Khi nói về vai trò của gan, phát biểu nào sau đây sai?

A. Tiết ra các hoocmôn để điều hòa cơ thể.

B. Khử các chất độc hại cho cơ thể.

C. Điều chỉnh nồng độ glucôzơ trong máu.

D. Sản xuất prôtêin huyết tương (fibrinôgen, gôbulin và albumin).
Câu 4. Khi nói về tiêu hóa của động vật, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tất cả các loài động vật đều có tiêu hóa hóa học và tiêu hóa cơ học.

B. Động vật đơn bào vừa có tiêu hóa nội bào vừa có tiêu hóa ngoại bào.

C. Tất cả các loài động vật có xương sống đều có ống tiêu hóa.


D. Thủy tức là một loài động vật có ống tiêu hóa.
Câu 5. Đột biến lệch bội là sự biến đổi số NST liên quan tới

A. một số cặp NST.


B. một số cặp hoặc toàn bộ các cặp NST.

C. một cặp hoặc một số cặp NST.

D. một cặp hoặc một số cặp hoặc toàn bộ các cặp NST.
Câu 6. Ở một loài thực vật, bộ NST là 2n = 14. Một tế bào của một cá thể thuộc loài này nguyên phân liên tiếp 4 lần đã lấy từ môi trường nội bào nguyên liệu tương đương với 240 NST đơn. Số lượng NST đơn trong tế bào này trước khi bước vào quá trình phân bào là

A. 18.
B. 16.
C. 14.
D. 15.
Câu 7. Ở người, nếu đột biến làm cho cặp NST số 21 có 3 NST sẽ gây ra

A. bệnh ung thư máu.

B. hội chứng Claiphentơ.


C. hội chứng Tơcnơ.

D. hội chứng Đao.
Câu 8. Ở loài lưỡng bội (2n), sự rối loạn phân li của toàn bộ NST trong giảm phân I của một tế bào sinh dục sẽ tạo ra

A. giao tử n và 2n
B. giao tử 2n
C. giao tử n
D. giao tử 4n
Câu 9. Sự thu gọn cấu trúc không gian của NST có vai trò

A. tạo thuận lợi cho các NST tương đồng tiếp hợp trong quá trình giảm phân.

B. tạo thuận lợi cho sự phân li, tổ hợp các NST trong quá trình phân bào.

C. tạo thuận lợi cho các NST giữ vững được cấu trúc trong quá trình phân bào.

D. tạo thuận lợi cho các NST không bị đột biến trong quá trình phân bào.
Câu 10. Không hình thành thoi phân bào trong quá trình phân bào sẽ làm phát sinh dạng đột biến là

A. chuyển đoạn NST.
B. lệch bội.
C. tự đa bội.
D. lặp đoạn NST.
Câu 11. Ở ruồi giấm 2n = 8, có 3 tế bào của thể ba nguyên phân một số lần cần môi trường nội bào cung cấp 405 NST đơn. số đợt nguyên phân của mỗi tế bào là

A. 2.
B. 5.
C. 3.
D. 4.
Câu 12. Lai cơ thể có kiểu gen AaBb với cơ thể có kiểu gen DdEe sau đó tiến hành đa bội hóa tạo nên thể dị đa bội. Biết rằng quá trình giảm phân xảy ra bình thường. Đời con không thể thu được tập hợp các kiểu gen dị đa bội nào sau đây?

A. AABBDDee; aabbDDee; AABBddEE; aabbddEE.

B. AABBDDEE; AABBddee; aabbDDEE; aabbddee.

C. AAbbDDee; AAbbddEE; aaBBDDee; aaBBddEE.

D. AabbDDee; aaBBddEE; AAbbDdee; AABBddee.
Câu 13. Một loài thực vật có 2n = 16. Một thể đột biến xảy ra đột biến cấu trúc NST tại 4 NST thuộc 4 cặp khác nhau. Khi thể đột biến này giảm phân nếu các cặp NST phân li bình thường thì trong số các loại giao tử tạo ra, giao tử không mang đột biến chiếm tỉ lệ

A. 93,75%.
B. 6,25%.
C. 12,5%.
D. 25%
Câu 14. Trong phân bào có sự trao đổi chéo không cân giữa các crômatit của cặp NST kép tương đồng dẫn đến đồng thời các dạng đột biến là

A. đảo đoạn và lặp đoạn NST.
B. lặp đoạn và mất đoạn NST.

C. mất đoạn và chuyển đoạn NST.
D. chuyển đoạn và lặp đoạn NST.
Câu 15. Cho biết mỗi tính trạng do một gen quy định và trội hoàn toàn. Ở đời con của phép lai 
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 loại kiểu hình A-B-D- có tỉ lệ 40,5%. Cho biết ở hai giới có hoán vị gen với tần số như nhau. Tần số hoán vị gen là

A. 30%.
B. 40%.
C. 36%.
D. 20%.
Câu 16. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Hai alen A và B cùng nằm trên một nhóm gen liên kết và cách nhau 20 cM. Khi cho cơ thể có kiểu gen 
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 tự thụ phấn, kiểu hình ở đời con có hai tính trạng trội và một tính trạng lặn chiếm tỉ lệ

A. 50%
B. 37,5%.
C. 13,5%.
D. 30%
Câu 17. Mỗi gen quy định một tính trạng, gen trội lấn át hoàn toàn gen lặn, các gen liên kết hoàn toàn. Phép lai nào sau đây cho tỉ lệ kiểu hình 1:2:1?

A. 
[image: image3.wmf]ABAB

abab

´


B. 
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Câu 18. Khi đem lai hai cá thể thuần chủng hoa đỏ lai với hoa trắng thu được F1 sau đó cho các cá thể F1 tự thụ thu được F2 phân li theo tỉ lệ 3 đỏ : 1 trắng. Cho cá thể F2 có kiểu hình giống F1 tự thụ bắt buộc, Menđen đã thu được thế hệ F3 có kiểu hình như thế nào?

A. 100% đồng tính.

B. 100% phân tính.


C. 
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cho F3 đồng tính giống P : 
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 cho F3 phân tính 3:1.


D. 
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cho F3 đồng tính giống P : 
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 cho F3 phân tính 3:1.
Câu 19. Ở cà chua tính trạng màu quả do 1 cặp gen quy định. Tiến hành lai 2 thứ cà chua thuần chủng quả đỏ và quả vàng được F1 toàn quả đỏ sau đó cho F1 lai với nhau được F2. Khi cho lai giữa các cây có quả vàng ở F2 với nhau sẽ thu được kết quả là

A. toàn quả đỏ
B. 1 quả đỏ : 1 quả vàng
C. 3 quả đỏ : 1 quả vàng
D. toàn vàng.
Câu 20. Ở một loài động vật, tính trạng màu lông do một gen có 2 alen quy định (A quy định lông đen trội hoàn toàn so với a quy định lông trắng), gen này nằm trên NST giới tính ở đoạn tương đồng. Cho con đực (XY) có lông đen giao phối với con cái lông trắng được F1 gồm 100% cá thể lông đen. Các cá thể F1 giao phối tự do, theo lí thuyết tỉ lệ kiểu hình ở F2 sẽ là

A. 50% con đực lông đen : 50% con cái lông trắng.

B. 50% con đực lông đen : 25% con cái lông đen : 25% con cái lông trắng.

C. 50% con cái lông đen : 25% con đực lông đen : 25% con đực lông trắng.


D. 75% con lông đen : 25% con lông trắng.
Câu 21. Phép lai AAaa 
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 AAaa tạo ra kiểu gen AAaa ở thế hệ sau với tỉ lệ

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 22. Ở ruồi giấm, gen A – mắt đỏ, a – mắt trắng, B – cánh thường, b - cánh ngắn. Đem lai ruồi giấm cái với ruồi giấm đực cùng có kiểu gen 
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. Biết rằng đã xảy ra hoán vị gen ở giới cái với tần số f = 14%; giới đực không xảy ra hoán vị. Tỉ lệ kiểu hình mắt đỏ, cánh thường đời F1 bằng

A. 73%.
B. 71,5%.
C. 50,49%.
D. 36,98%.
Câu 23. Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt gồm hai alen nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X. Alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Lai ruồi đực mắt trắng với ruồi cái mắt đỏ (P), thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 ruồi cái mắt đỏ : 1 ruồi cái mắt trắng : 1 ruồi đực mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt trắng. Tiếp tục cho các ruồi F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau thu được F2. Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, trong tổng số ruồi F2, ruồi đực mắt trắng chiếm tỉ lệ

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image20.wmf]1

4


Câu 24. Cho hai dạng bí tròn thuần chủng tạp giao được F1 100% bí quả dẹt. F2 cho tỉ lệ kiểu hình 9 quả dẹt: 6 quả tròn : 1 quả dài. Lai phân tích F1 sẽ cho

A. 1 quả tròn : 2 quả dẹt: 1 quả dài.
B. 1 quả dẹt: 1 quả tròn.

C. 1 quả dẹt: 2 quả tròn : 1 quả dài.
D. 1 quả tròn : 2 quả dài: 1 quả dẹt.
Câu 25. Một cơ thể dị hợp 3 cặp gen nằm trên 2 cặp NST tương đồng. Khi giảm phân tạo giao tử A BD = 15%, kiểu gen của cơ thể và tần số hoán vị gen là

A. 
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Câu 26. Đời con của phép lai 2 cá thể có kiểu gen AaBBDd 
[image: image25.wmf]´

aaBbDd (mỗi gen quy định một tính trạng, các gen là trội hoàn toàn) sẽ có

A. 4 loại kiểu hình : 8 loại kiểu gen.
B. 4 loại kiểu hình : 12 loại kiểu gen.

C. 8 loại kiểu hình : 12 loại kiểu gen.
D. 8 loại kiểu hình : 27 loại kiểu gen.
Câu 27. Ở người, alen lặn m quy định bệnh bạch tạng, alen trội M quy định da bình thường. Một quần thể người đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen M bằng 0,8. Xác suất để một cặp vợ chồng bình thường trong quần thể này sinh ra một người con gái bị bệnh bạch tạng là

A. 1,39%.
B. 64%
C. 2,56%.
D. 40,96%.
Câu 28. Sự di truyền nhóm máu A, B, AB, O ở người do 3 alen IA, IB, 1O chi phối. Kiểu gen IAIA và IAIO quy định nhóm máu A, kiểu gen IBIB và IBIO quy định nhóm máu B; kiểu gen IAIB quy định nhóm máu AB; kiểu gen IO IO quy định nhóm máu O. Trong một quần thể người, người có nhóm máu O chiếm 25%, tần số alen IB là 0,2. Tỉ lệ người có nhóm máu AB trong quần thể trên là

A. 0,45
B. 0,12
C. 0,24
D. 0,39
Câu 29. Trong một quần thể người có tần số tương đối của các alen M và N lần lượt là 0,54 M và 0,46 N. Xác định tỉ lệ của các nhóm máu MM, MN, NN của quần thể người đó?

A. 0,8281 MM : 0,1638 MN : 0,0081 NN
B. 0,0361 MM : 0,3078 MN : 0,6561 NN


C. 0,03 MM : 0,6 MN : 0,1 NN
D. 0,2916 MM : 0,4968 MN: 0,2116 NN
Câu 30. Ở một loài thực vật, xét 2 gen phân li độc lập: gen thứ nhất có 2 alen (alen A quy định cây cao là trội hoàn toàn so với alen a quy định cây thấp); gen thứ hai có 2 alen (alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng). Lấy cây cao, hoa đỏ dị hợp tử về hai cặp gen đem lai với nhau thu được F1. Lấy các cây có kiểu hình thân thấp, hoa đỏ ở F1 đem ngẫu phối được F2. Theo lí thuyết, có bao nhiêu kết luận sau đây không đúng về kết quả ở F2 ?
I. Tỉ lệ kiểu hình thân thấp, hoa trắng thu được là 
[image: image26.wmf]1
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II. Tỉ lệ kiểu hình thân thấp, hoa đỏ thuần chủng là 
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III. Tỉ lệ kiểu hình thân thấp, hoa trắng cao hơn tỉ lệ kiểu hình thân thấp, hoa đỏ ở F1.
IV. Cây thân thấp, hoa đỏ có 2 kiểu gen quy định.

A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.
Câu 31. Ở phép lai 
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. Trong quá trình giảm phân của cơ thể đực, cặp NST mang cặp gen Aa ở 20% số tế bào không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, các cặp NST khác phân li bình thường. Trong quá trình giảm phân của cơ thể cái, cặp NST mang cặp gen Ee ở 10% số tế bào không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, các cặp NST khác phân li bình thường. Ở đời con, loại hợp tử đột biến chiếm tỉ lệ

A. 28%
B. 2%
C. 0,2%.
D. 88,2%.
Câu 32. : Ở ruồi giấm, A quy định cánh dài trội hoàn toàn với a quy định cánh cụt; D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn với d quy định mắt trắng. Giao phối các con ruồi giấm cánh dài, mắt đỏ với nhau thu được F1 phân li theo tỉ lệ:

[image: image29.wmf]♀

: 3 cánh dài, mắt đỏ : 1 cánh ngắn, đỏ.
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: 3 cánh dài, mắt đỏ : 3 cánh dài, mắt trắng : 1 cánh ngắn, mắt đỏ : 1 cánh ngắn, mắt trắng.
Kiểu gen của phép lai P là

A. AaDd 
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 AaDd.

B. 
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C. AaXDXd 
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 AaXD Y.

D. XADXad 
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Câu 33. Tiến hành phép lai P: AaBbDd 
[image: image35.wmf]´

 AaBbDd thu được F1. Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng và trội lặn hoàn toàn. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về F1?
I. F1 có 12 loại kiểu gen và 9 loại kiểu hình. 
II. Tỉ lệ kiểu hình mang 2 tính trạng hội chiếm 
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III. Tỉ lệ kiểu gen mang 2 alen trội chiếm 
[image: image37.wmf]15
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IV. Lấy ngẫu nhiên 2 cá thể ở F1 xác suất thu được 1 cá thể có kiểu hình A-B-D- và 1 cá thể có kiểu hình aabbdd là 1,32%

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 34. Ở một loài thú, màu lông được quy định bởi một gen nằm trên NST thường có 4 alen: alen Cb quy định lông đen, alen Cy quy định lông vàng, alen Cg quy định lông xám và alen Cw quy định lông trắng. Trong đó alen Cb trội hoàn toàn so với các alen Cy, Cg và Cw; alen Cy trội hoàn toàn so với alen Cg và Cw; alen Cg trội hoàn toàn so với alen Cw. Tiến hành các phép lai để tạo ra đời con. Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu kết luận sau đây đúng?
I. Phép lai giữa hai cá thể có cùng kiểu hình tạo ra đời con có tối đa 4 loại kiểu gen và 3 loại kiểu hình.
II. Phép lai giữa hai cá thể có kiểu hình khác nhau luôn tạo ra đời con có nhiều loại kiểu gen và nhiều loại kiểu hình hơn phép lai giữa hai cá thể có cùng kiểu hình.
III. Phép lai giữa cá thể lông đen với cá thể lông vàng hoặc phép lai giữa cá thể lông vàng với cá thể lông xám có thể tạo ra đời con có tối đa 4 loại kiểu gen và 3 loại kiểu hình.
IV. Có 3 phép lai (không tính phép lai thuận nghịch) giữa hai cá thể lông đen cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1.

A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 1.
Câu 35. Có 5 tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen 
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 giảm phân bình thường, không có đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Nếu cả 5 tế bào đều không có trao đổi chéo thì sẽ tạo ra 2 loại giao tử.
II. Nếu có 3 tế bào có trao đổi chéo thì sẽ tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ 7 : 7 : 3 : 3.
III. Nếu có 2 tế bào có trao đổi chéo thì sẽ tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ 4 : 4 : 1 : 1.
IV. Nếu có 1 tế bào có trao đổi chéo thì sẽ tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ 9 : 9 : 1 : 1.

A. 1.
B. 4.
C. 3.
D. 2.
Câu 36. Hai tế bào sinh tinh đều có kiểu gen 
[image: image39.wmf]Dd
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 giảm phân bình thường nhưng xảy ra hoán vị gen ở một trong hai tế bào. Theo lí thuyết, số loại giao tử tối đa được tạo ra là

A. 8.
B. 16.
C. 4.
D. 6.
Câu 37. Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định quả bầu dục. Các cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường. Cho cây H thuộc loài này lần lượt giao phấn với 2 cây cùng loài, thu được kết quả sau:
- Với cây thứ nhất, thu được đời con có tỉ lệ: 7 cây thân cao, quả tròn : 3 cây thân thấp, quả bầu dục : 5 cây thân cao, quả bầu dục : 1 cây thân thấp, quả tròn.
 - Với cây thứ hai, thu được đời con có tỉ lệ: 7 cây thân cao, quả tròn : 5 cây thân thấp, quả tròn : 1 cây thân cao, quả bầu dục : 3 cây thân thấp, quả bầu dục.
Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Kiếu gen của cây H là 
[image: image40.wmf]AB
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II. Kiểu gen của cây thứ nhất, cây thứ 2 lần lượt là 
[image: image41.wmf];
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III. Nếu cho cây thứ nhất giao phấn với cây thứ hai thì đời con có kiểu hình thân thấp, quả tròn chiếm 25%.
IV. Ở đời con của phép lai thứ hai, có tối đa 7 loại kiểu gen, trong đó có 3 kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, quả tròn

A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 1.
Câu 38. Một loài động vật có kiểu gen 
[image: image42.wmf]ABDPQ
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 tự thụ phấn thu được F1. Biết không xảy ra hiện tượng đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở tất cả các điểm trên nhiễm sắc thể. Theo lí thuyết, ở F1 có tối đa số loại kiểu gen dị hợp về 1 cặp gen là

A. 10.
B. 12.
C. 8.
D. 80.
Câu 39. Một quần thể ngẫu phối đang ở trạng thái cân bằng di truyền, xét 2 cặp gen Aa và Bb phân li độc lập, mỗi gen quy định một tính trạng và alen trội là trội hoàn toàn, trong đó có tần số alen A = 0,3; a = 0,7; B = 0,6; b = 0,4. Biết không xảy ra đột biến, theo lí thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Trong các kiểu gen của quần thể, loại kiểu gen aaBb chiếm tỉ lệ cao nhất.
II. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể có mang 2 tính trạng trội, xác suất thu được cá thể thuần chủng là 
[image: image43.wmf]9
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III. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể mang kiểu hình A-bb, xác suất thu được cá thế thuần chủng là 
[image: image44.wmf]3
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IV. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể, xác suất thu được cá thể dị hợp 2 cặp gen là 20,16%

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 40. Sự di truyền một bệnh ở người do một trong hai alen của gen quy định và được thể hiện qua sơ đồ phả hệ dưới đây. Các chữ cái cho biết các nhóm máu tương ứng của mỗi người. Biết rằng sự di truyền bệnh trên độc lập với sự di truyền các nhóm máu, quá trình giảm phân bình thường và không có đột biến xảy ra. 
            [image: image45.png]®
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Xác xuất để cặp vợ chồng ở thế hệ thứ II trong gia đình sinh người con có nhóm máu O và không bị bệnh trên là


A. 
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B. 
[image: image47.wmf]1

36


C. 
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D. 
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